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 CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE  
Mã số thuế: 0 3 1 2 2 6 3 1 2 4

Địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3836 0143

Số tham khảo: P-18919-10-D24072024-305-01

Mẫu số/Ký hiệu: 1C24MXC

Số: 657654
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 24 tháng 07 năm 2024

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

Mã CQT:  M1-24-ZMHME-00321037455

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3538075 @Ca chua socola kg-VRDL KG 0,27 66.666,66 18.000,00 5% 18.900,00

2 3543931 Chen cham TA39-000G 1 Don vi 1 25.000,00 25.000,00 8% 27.000,00

3 3543937 Dia can A8106-000G 1 Don vi 1 66.666,67 66.666,67 8% 72.000,00

4 3543938 Dia can A10106-000G 1 Don vi 1 110.185,19 110.185,19 8% 119.000,00

5 3572589 Chanh k.hat Coop Select 500g 1 Don vi 1 11.904,77 11.904,77 5% 12.500,00

6 3575759
@Khay may lot noi HM-99
Ohi@ma

1 Don vi 1 91.666,67 91.666,67 8% 99.000,00

7 3584352 Ot trai cay 150g 1 Don vi 1 15.714,29 15.714,29 5% 16.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 293.518,53 23.481,47 317.000,00

Thuế suất 5% 45.619,06 2.280,94 47.900,00

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế
Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 339.137,59 0,00 25.762,41 364.900,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Số CCCD Điện thoại
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP

FAIRPRICE

Ký ngày: 24/07/2024


